	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2014-2015

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:    Địa Lí  10
	Thời gian: …60.. phút.

	
	
	



	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
	Phòng thi:...........

Số báo danh: .........
	Mã đề: 01


Câu 1: ( 3 điểm)

          Trình bày và giải thích sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lí. Cho biết nhân tố khí áp và địa hình ảnh hưởng như thế nào tới lượng mưa?

Câu 2: ( 3 điểm)

           Địa thế, thực vật và  hồ đầm ảnh hưởng như thế nào tới chế độ nước sông? Ở lưu vực sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở đâu? Vì sao trồng ở đó?
Câu 3: ( 1 điểm)

           Khi Hà Nội ( múi giờ số 7) đang là 24 giờ ngày 22/6/2006 thì Bắc Kinh ( múi giờ số 8) sẽ là bao nhiêu giờ? Ngày bao nhiêu?. Đăc Ca (múi giờ số 6) sẽ là bao nhiêu giờ? Ngày bao nhiêu?

Câu 4: ( 3 điểm)

               Cho bảng số liệu sau: Số dân của 1 số châu lục trên thế giới, năm 2005
                                                                                         ( đơn vị: triệu người)
	Châu
	Âu
	Á
	Phi
	Bắc Mĩ
	Mĩlatinh
	Đại Dương

	Số dân
	730
	3920
	906
	328
	559
	33


a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện số dân của các châu lục năm 2005.

b/ Nêu nhận xét     
                          ……………………………..Hết…………………………….
	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2014-2015

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:    Địa Lí  10
	Thời gian: …60.. phút.

	
	
	



	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............
	Phòng thi:...........

Số báo danh: .........
	Mã đề: 02


Câu 1: ( 3 điểm)

          Trình bày và giải thích sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo lục địa  và đại dương. Cho biết nhân tố gió và dòng biển ảnh hưởng như thế nào tới lượng mưa?

Câu 2: ( 3 điểm)

           Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm ảnh hưởng như thế nào tới chế độ nước sông? Vì sao mực nước lũ ở các sông ngòi miền Trung nước ta thường lên rất nhanh?
Câu 3: ( 1 điểm)

           Khi Hà Nội ( múi giờ số 7) đang là 24 giờ ngày 22/12/2006 thì Bắc Kinh ( múi giờ số 8) sẽ là bao nhiêu giờ? Ngày bao nhiêu? Đăc Ca (múi giờ số 6) sẽ là bao nhiêu giờ? Ngày bao nhiêu?

Câu 4: ( 3 điểm)

               Cho bảng số liệu sau: Số dân của 1 số châu lục trên thế giới, năm 2005
                                                                                         ( đơn vị: triệu người)

	Châu
	Âu
	Á
	Phi
	Bắc Mĩ
	Mĩlatinh
	Đại Dương

	Số dân
	730
	3920
	906
	328
	559
	33


a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện số dân của các châu lục năm 2005.

b/ Nêu nhận xét 

               ………………………………..Hết…………………………….

                              HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
                                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2014-2015)

                                                 MÔN : ĐỊA LÍ 10 ( Đề 01)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
( 3,0 đ).  
	Trình bày và giải thích sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lí. 
· Càng lên vĩ độ cao, nhiệt độ TB năm càng giảm
+ Nguyên nhân: Càng lên vĩ độ cao góc chiếu sáng của Mặt Trời càng nhỏ ( góc nhập xạ).

· Càng lên vĩ độ cao, biên độ nhiệt độ năm càng lớn

+ Nguyên nhân: Càng lên vĩ độ cao chênh lệch góc chiếu sáng và chênh lệch thời gian chiếu sang( ngày và đêm) trong năm càng lớn.

Cho biết nhân tố khí áp và địa hình ảnh hưởng như thế nào tới lượng mưa

· Khí áp:

+ Ở khu khí áp thấp- mưa nhiều

+ Ở khu khí áp cao- mưa ít hoặc không mưa

· Địa hình:

+ Sườn đón gió-mưa nhiều
+ Sườn khuất gió- mưa ít

+ Cùng 1 sườn núi đón gió càng lên cao càng mưa nhiều tới một độ cao nào đó sẽ không còn mưa.
	 

 1.0 
 
1,0 
 

 

0.5 
0.5 
 

	Câu 2
 ( 3,0 đ).  

 
	Địa thế, thực vật và  hồ đầm ảnh hưởng như thế nào tới chế độ nước sông
· Địa thế: độ dốc làm tăng tốc độ dòng chảy( ở miền núi nước sông chảy nhanh hởn đồng bằng), tăng quá trình tập trung lũ khiến nước lên nhanh.

· Thực vật: điều hòa dòng chảy, giảm lũ lụt.

· Hồ đầm: điều hòa chế độ nước sông

Ở lưu vực sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở đâu? Vì sao trồng ở đó?

Ở lưu vực sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở đầu nguồn của sông để điều tiết nước
	 

0,75
0,75

0,75

0,75

	Câu 3
( 1,0 đ).  


	Khi Hà Nội ( múi giờ số 7) đang là 24 giờ ngày 22/6/2006 thì Bắc Kinh ( múi giờ số 8) sẽ là bao nhiêu giờ? Ngày bao nhiêu?. ĐăcCa (múi giờ số 6) sẽ là bao nhiêu giờ? Ngày bao nhiêu?

· Bắc Kinh ( múi giờ số 8) sẽ là 1 giờ, ngày 23/6/2006

· ĐăcCa (múi giờ số 6) sẽ là 23 giờ, ngày 22/6/2006

Lưu ý:HS thế công thức tính mới cho điểm tối đa, sai ngày trừ 0,25 điểm.
	0,5
0,5


	Câu 4
( 3 điểm)
	a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện số dân của các châu lục năm 2005: Vẽ đúng, chính xác, đầy đủ các nội dung, rõ ràng( 2 điểm)

b/ Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư của các châu lục năm 2005.

· Sự phân bố dân cư không đồng đều giữa các châu luc

· Châu Á có số dân đông nhất( dẫn chứng số liệu)

· Châu Đại Dương có số dân ít nhất( dẫn chứng số liệu)

· Nêu thứ tự phân bố dân cư ở các châu từ cao xuống thấp hoặc ngược lại.


	1,0


                                               ……………..HẾT………….

                              HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
                                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2014-2015)

                                                 MÔN : ĐỊA LÍ 10 (Đề 02)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
( 3,0 đ).  
	Trình bày và giải thích sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo lục địa và đại dương. 

· Nhiệt độ TB năm cao nhất và thấp nhất đều ở lục địa

· Đại Dương có biên độ nhiệt độ nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt độ lớn.

+ Nguyên nhân: Do khả năng hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt của đất và nước khác nhau. Đất liền – hấp thụ nhiệt nhanh và tỏa nhiệt nhanh. Đại Dương – hấp thụ nhiệt chậm và tỏa nhiệt chậm.
Cho biết nhân tố gió và dòng biển ảnh hưởng như thế nào tới lượng mưa

· Gió:

+ Vùng sâu trong nội địa- mưa ít
+ Miền chịu ảnh hưởng gió Mậu Dịch - mưa ít

+ Miền chịu ảnh hưởng gió Mùa và Tây Ôn Đới - mưa nhiều

· Dòng biển:

+ Nơi có dòng biển nóng chảy qua  - mưa nhiều

+ Nơi có dòng biển lạnh chảy qua  - mưa ít
	 

 1,0 
 
1,0 
 

 

0.5 
 

0.5 


	Câu 2
 ( 3,0 đ).  

 
	Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm ảnh hưởng như thế nào tới chế độ nước sông 

· Chế độ mưa: Miền khí hậu nóng, địa hình thấp vùng ôn đới chế độ nước sông phụ thuộc chế độ mưa.
· Băng tuyết: Miền khí hậu lạnh, núi cao chế độ nước sông phụ thuộc vào băng tuyết, sông nhiều nước vào mùa xuân.

· Nước ngầm: Điều hòa chế độ nước sông

Vì sao mực nước lũ ở các sông ngòi miền Trung nước ta thường lên rất nhanh?

· Sông ngòi miền Trung ngắn, dốc

· Mưa ở miền Trung nhiều, tập trung theo mùa
	 

0,75
0,75

0,75

0,75

	Câu 3
( 1,0 đ).  


	Khi Hà Nội ( múi giờ số 7) đang là 24 giờ ngày 22/12/2006 thì Bắc Kinh ( múi giờ số 8) sẽ là bao nhiêu giờ? Ngày bao nhiêu?. ĐăcCa (múi giờ số 6) sẽ là bao nhiêu giờ? Ngày bao nhiêu?

· Bắc Kinh ( múi giờ số 8) sẽ là 1 giờ, ngày 23/12/2006

· ĐăcCa (múi giờ số 6) sẽ là 23 giờ, ngày 22/12/2006

Lưu ý:HS thế công thức tính mới cho điểm tối đa, sai ngày trừ 0,25 điểm.
	0,5
0,5



	Câu 4

( 3 điểm)
	a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện số dân của các châu lục năm 2005: Vẽ đúng, chính xác, đầy đủ các nội dung, rõ ràng (2 điểm)

b/ Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư của các châu lục năm 2005.

· Sự phân bố dân cư không đồng đều giữa các châu luc

· Châu Á có số dân đông nhất( dẫn chứng số liệu)

· Châu Đại Dương có số dân ít nhất( dẫn chứng số liệu)

· Nêu thứ tự phân bố dân cư ở các châu từ cao xuống thấp hoặc ngược lại.


	1,0


                                  ………………Hết………………..
